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THÔNG TƯ
Hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay 
phát triển nông nghiệp, nông thôn

Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày16 tháng 6 năm 2010; 
Căn cứ Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010;
Căn cứ Nghị định số 156/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
Căn cứ Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015               của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ; 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn như sau: 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định tại Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, tổ chức tín dụng phi ngân hàng (trừ công ty cho thuê tài chính, công ty tài chính bao thanh toán), tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân và chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam (sau đây gọi chung là tổ chức tín dụng). 
2. Các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước). 
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường đối với một loại hình tổ chức tín dụng là tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng Nhà nước quy định đối với loại hình tổ chức tín dụng đó nhằm thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia trong từng thời kỳ. 

Điều 4. Các biện pháp hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn

1. Tái cấp vốn hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về tái cấp vốn. 
2. Áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc đối với tiền gửi bằng đồng Việt Nam thấp hơn so với tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường tương ứng với từng loại tiền gửi theo quy định dưới đây: 
a) Đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân từ 40% đến dưới 70%: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng một phần năm (1/5) tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường đối với loại hình tổ chức tín dụng đó tương ứng với từng loại tiền gửi. 

b) Đối với tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân từ 70% trở lên: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc bằng một phần hai mươi (1/20) tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường đối với loại hình tổ chức tín dụng đó tương ứng với từng loại tiền gửi.
c) Đối với các tổ chức tín dụng có tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân dưới mức 40% hoặc đạt mức 40% trở lên nhưng không đề nghị áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc theo quy định tại Điểm a, Điểm b Khoản này: Tỷ lệ dự trữ bắt buộc áp dụng theo tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông thường và theo các quy định hiện hành khác. 
3. Thực hiện các biện pháp hỗ trợ khác theo quyết định của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.
Điều 5. Thực hiện biện pháp áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định này
Tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định tại Khoản 2 Điều 4 Quyết định này được duy trì trong giai đoạn 6 tháng như sau:

1. Từ tháng 02 đến tháng 7 (sau đây gọi tắt là giai đoạn 1): Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân làm cơ sở xác định tổ chức tín dụng đủ điều kiện áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong giai đoạn 1 được hướng dẫn tại Phụ lục 01 đính kèm Thông tư này (gọi tắt là Phụ lục 01). 
2. Từ tháng 8 đến tháng 01 năm tiếp theo (sau đây gọi tắt là giai đoạn 2): Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân làm cơ sở xác định tổ chức tín dụng đủ điều kiện áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc trong giai đoạn 2 được hướng dẫn tại Phụ lục 02 đính kèm Thông tư này (gọi tắt là Phụ lục 02).

Điều 6. Quyền lợi và trách nhiệm của tổ chức tín dụng

1. Khi có nhu cầu vốn cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn, tổ chức tín dụng đề nghị Ngân hàng nhà nước xem xét cho vay tái cấp vốn theo các quy định hiện hành của Ngân hàng Nhà nước về tái cấp vốn. 
2. Trường hợp đủ điều kiện và có nhu cầu áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc quy định tại Thông tư này, tổ chức tín dụng có văn bản thông báo gửi Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) xác nhận như sau:

a) Đối với áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc giai đoạn 1: văn bản thông báo gửi trước ngày 15 tháng 01, trong đó báo cáo số liệu Biểu 1 tại Phụ lục 01 đã được xác nhận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính (hoặc nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở).
a) Đối với áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc giai đoạn 2: văn bản thông báo gửi trước ngày 15 tháng 7, trong đó báo cáo số liệu Biểu 2 tại Phụ lục 02 đã được xác nhận của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính (hoặc nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở). 

3. Báo cáo đầy đủ, kịp thời số liệu về tình hình tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, hợp pháp và hợp lệ số liệu báo cáo về dư nợ tín dụng và dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để làm căn cứ áp dụng biện pháp hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Thông tư này và các quy định pháp luật liên quan.
4. Thực hiện đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước về cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. 

Điều 7. Trách nhiệm của các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước

1. Vụ Chính sách tiền tệ: Chủ trì phối hợp với các đơn vị trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc tái cấp vốn cho tổ chức tín dụng hỗ trợ cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định.

2. Vụ Tín dụng các ngành kinh tế: Tiếp nhận văn bản thông báo của tổ chức tín dụng, rà soát, trình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước xác nhận và thông báo việc áp dụng tỷ lệ dự trữ bắt buộc cho tổ chức tín dụng, Sở Giao dịch, Vụ Chính sách tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính (hoặc nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở) để thực hiện các quy định về dự trữ bắt buộc đối với tổ chức tín dụng.
3. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi tổ chức tín dụng đặt trụ sở chính (hoặc nơi chi nhánh ngân hàng nước ngoài đặt trụ sở): Theo dõi, phối hợp cùng với Ngân hàng Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Thông tư này. Trường hợp phát hiện các số liệu báo cáo của tổ chức tín dụng không chính xác thì kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước (Vụ Tín dụng các ngành kinh tế) để phối hợp xử lý. 

4. Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng: Thanh tra, giám sát và xử lý hoặc kiến nghị xử lý theo thẩm quyền việc thực hiện các quy định tại Thông tư này của tổ chức tín dụng. 

5. Các đơn vị khác thuộc Ngân hàng Nhà nước, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thực hiện các công việc quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư này.  

Điều 8. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày …..  . 
2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, các quy định sau đây hết hiệu lực thi hành:

a) Thông tư số 20/2010/TT-NHNN ngày 29 tháng 9 năm 2010 của Ngân hàng Nhà nước về hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp, nông thôn;

b) Văn bản số 854/NHNN-TD ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Ngân hàng nhà nước về hướng dẫn thực hiện Thông tư 20/2010/TT-NHNN.

Điều 9. Tổ chức thực hiện

Chánh văn phòng, Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc (Giám đốc) tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Thông tư này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 9;

- Ban Lãnh đạo NHNN;

- Văn phòng Chính phủ;

- Bộ Tư pháp (để kiểm tra);

- Công báo;

- Website NHNN;
- Lưu: VP, PC, CSTT (5).
	THỐNG ĐỐC


PHỤ LỤC 1     

 TỶ TRỌNG DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRÊN TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG BÌNH QUÂN ĐỂ ÁP DỤNG CHO KỲ DUY TRÌ DỰ TRỮ BẮT BUỘC TỪ THÁNG 2 ĐẾN THÁNG 7 NĂM HIỆN HÀNH (NĂM t)

Biểu 1- Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân

	Thời điểm
	Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

(triệu đồng)
	Tổng dư nợ tín dụng

(triệu đồng)
	Tỷ trọng
(%)

	I. Dư nợ tín dụng cuối kỳ
	 
	 
	 

	Ngày 30/9 năm trước liền kề (năm (t-1))
	A1
	B1
	

	Ngày 31/12 năm trước liền kề (năm(t-1))
	A2
	B2
	

	II. Bình quân
	A
	B
	C


Trong đó: 

A= (A1+A2)/2

B=(B1+B2)/2

C là tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân, C=A/Bx100%.

PHỤ LỤC 2     

 TỶ TRỌNG DƯ NỢ TÍN DỤNG ĐỐI VỚI LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN TRÊN TỔNG DƯ NỢ TÍN DỤNG BÌNH QUÂN ĐỂ ÁP DỤNG CHO KỲ DUY TRÌ DỰ TRỮ BẮT BUỘC TỪ THÁNG 8 NĂM HIỆN HÀNH (NĂM t) ĐẾN THÁNG 01 NĂM TIẾP THEO (NĂM (t+1))

Biểu 2- Tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân

	Thời điểm
	Dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

(triệu đồng)
	Tổng dư nợ tín dụng

(triệu đồng)
	Tỷ trọng

(%)

	I. Dư nợ tín dụng cuối kỳ
	 
	 
	 

	Ngày 31/3 năm hiện hành (năm t)
	D1
	E1
	

	Ngày 30/6 năm hiện hành (năm t)
	D2
	E2
	

	II. Bình quân
	D
	E
	F


Trong đó: 

D=(D1+D2)/2

E=[(E1+E2)/2

F là tỷ trọng dư nợ tín dụng đối với lĩnh vực nông nghiệp nông thôn trên tổng dư nợ tín dụng bình quân, F=D/E x 100%.
6

